
 

Khối Mầm 

Chủ đề : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP 

                Thời gian: 4 tuần ( từ 24/03/2025 - 18/04/2025) 
 

* Mục tiêu của chủ đề : 

1) Phát triển thể chất:  

- Chạy chậm, Chạy nhanh 10-15m (MT 3) 
- Trườn về phía trước (MT 11) 

-Ném trúng đích theo trò chơi “Cho cá ăn” (MT 14) 

- Thực hiện được các vận động: Cuộn - xoay tròn cổ tay, Gập mở các ngón tay (MT18) 
- Có thói quen tốt trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ. (MT 30) 

2) Phát triển nhận thức: 
- Biết cách tách gộp nhóm có số lượng trong phạm vi 5. (MT 58) 

- Biết so sánh kích thước hai đối tượng (MT 60) 

- Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - ích lợi...của một số nghề ( MT 70). 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử, ngành nghề truyền thống ở địa phương. ( MT 72). 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử của nước ta. ( MT 73). 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của biển và hải đảo của nước ta (MT 74).  

3) Phát triển ngôn ngữ:  
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT 78) 

- Kể lại được nội dung chuyện đơn giản đã nghe.(MT85) 

- Nhận dạng được một số chữ cái thông qua các bài thơ, câu truyện.(MT 90) 

4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Biết quan tâm và đến các cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê hương đất nước.(MT92) 

- Thể hiện mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi. (MT 95) 

5) Phát triển thẩm mỹ: 

- Cắt, xé dán thành sản phẩm có màu sắc và bố cục.(MT113) 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất tạo thành một số sản phẩm đơn giản.(MT120) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÃI BIỂN ĐẸP 

TUẦN 4 

TỪ 14/04 -> 

18/04/2025 

 

BÌNH DƯƠNG NƠI 

BÉ SỐNG 

TUẦN 1 

TỪ 24/03  -> 

28/03/2025 

QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP  

4 tuần 

( từ 24/03/2025 - 18/04/2025) 

LÀNG NGHỀ QUÊ BÉ 

TUẦN 2 

TỪ 31/03  -> 04/03/2025 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI  

TUẦN 3 

TỪ 07/04  -> 11/04/2025 



CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 28) 

Chủ đề nhánh:  BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG ( Tuần 1) 
Thời gian: Từ 24/03 -> 28/03/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Chạy chậm (MT 3) 

 

 

 

- Thực hiện được các vận động: 

Cuộn - xoay tròn cổ tay, gập mở các 

ngón tay (MT18) 

 

 

 

 

 

- Có thói quen tốt trong việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân, môi trường 

sạch sẽ. (MT 30) 

 

 

 

- Cháu biết phối hợp tay chân để chạy 

chậm. 

 

 

- Cháu biết vo, xoáy, xoắn, ấn bàn tay, 

ngón tay, gắn, nối... 

- Cháu biết cách gập mở các ngón tay 

khi gấp giấy. 

 

 

 

- Cháu rèn luyện luyện thói quen tốt 

về vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định.... biết giữ gìn vệ sinh 

môi trường. 

TDS: “Quê hương tươi đẹp” 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: Tập 

với các động tác: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 3, bật 3 

VĐCB: Chạy chậm  

TCVĐ: Thỏ đổi lồng  

HĐNT:  Kéo cưa lừa xẻ   

               Lộn cầu vồng 

HDTCM: “Bỏ khăn” 

HĐVC:  

Góc XD: Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

Góc TN: Chơi với đất sét, vật liệu 

thiên nhiên. 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: cất dọn đồ chơi sau khi 

chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

TTVS: Cháu biết vệ sinh răng miệng 

đúng cách 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết cách tách gộp nhóm có số 

lượng trong phạm vi 5. (MT 58) 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử, ngành 

nghề truyền thống ở địa phương. ( 

MT 72). 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử của 

nước ta. ( MT 73). 

  

 

- Cháu biết tách số lượng trong phạm 

vi 5 thành 2 nhóm bằng nhiều cách 

khác nhau. 

 

 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật của một 

số di tích, danh lam, thắng cảnh: 

Chùa Bà, sông Bạch Đằng, nhà tù 

Phú Lợi… 

 

 

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm 

nổi bật của một số di tích, danh lam, 

thắng cảnh của nước Việt Nam như: 

Thủ Đô Hà Nội, lăng Bác Hồ,Hồ 

Hoàn Kiếm, chùa 1 cột….. 

HĐNT: 

- Quan sát hoa giấy 

- Quan sát hoa trang 

- Quan sát hoa dâm bụt 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc các 

chậu hoa của trường. 

- Thử nghiệm: “Phân biệt trứng sống, 

trứng chín” 

 

 

* KPXH: 

 Tìm hiểu về chùa bà Bình Dương 

* LQVT:  Tách thành hai nhóm 

 ( Trang 17) 

 

 

 

* HĐVC:  

❖ Góc HT: Chơi các trò chơi luyện 

âm nhận mặt số; Chắp các hình còn 

thiếu chọn chữ số tương ứng - Chơi 

cờ ô quan  

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: 

Xưởng phim  

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. 

Lô tô so hình, ghép tranh về Bình 

Dương 

*Ôn KNS:  Cháu biết vệ sinh răng 

miệng đúng cách 

 

 



PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ. (MT 78) 

 

 

 

 

- Kể lại được nội dung chuyện đơn 

giản đã nghe.(MT85) 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

truyện.(MT 90) 

 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ. 

- Cháu biết nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi. 

 

 

- Cháu kể lại câu chuyện đã nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

LQVH: 

Kể chuyện “Quê hương của bé” 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình- Bán hàng gốm sứ, 

tranh sơn mài, cửa hàng quà lưu 

nhiệm. 

❖ Góc HT: Chơi các trò chơi luyện 

âm nhận mặt số; Chắp các hình còn 

thiếu chọn chữ số tương ứng - Chơi 

cờ ô quan  

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: 

Xưởng phim  

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. 

Lô tô so hình, ghép tranh về Bình 

Dương 

LQCC:  Chữ Y (trang 24) 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Biết quan tâm và đến các cảnh 

đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê 

hương đất nước.(MT92) 

 

 

 

- Thể hiện mối quan hệ tích cực với 

con người và sự vật gần gũi. (MT 

95) 

 

- Cháu quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước: Chợ Thủ Dầu Một, Chùa Hội 

Khánh… 

 

 

- Giáo dục kĩ năng sống giúp cho trẻ 

biết kiểm soát cảm xúc, biết thể hiện 

tình yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm 

với người xung quanh trong gia đình. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây vòng xoay ngã 6 

Bình Dương. 

Góc thiên nhiên: Chơi với đất sét, 

vật liệu thiên nhiên. 

HĐC: Rèn kỹ năng xé dán cho trẻ 

HĐC: Hoạt động nêu gương 

 

 

- Cắt, xé dán thành sản phẩm có 

màu sắc và bố cục.(MT113) 

- Cháu biết cách dán thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục cân đối. 

* HĐVC :  



 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

Góc NT: Vẽ tô màu các cảnh đẹp, di 

tích lịch sử Bình Dương. Hát một số 

bài hát về cảnh đẹp và di tích lịch sử 

quê em. 

Góc: TN: Chơi với đất sét, vật liệu 

thiên nhiên. 

Góc: XD: Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

*GDÂN: 

-Nghe hát:Trái đất này là của chúng 

mình. 

-Dạy hát: Quê hương tươi đẹp (TT) 

 

 

* TẠO HÌNH:  Cắt dán hình ảnh từ 

họa báo ( Giấy rời) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 28) 



Chủ đề nhánh:  BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG ( Tuần 1) 
KẾ HOẠCH TUẦN 28: Từ 24/03 -> 28/03/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

24/03/2025 

THỨ BA : 

25/03/2025 
THỨ TƯ : 26/03/2025 

THỨ NĂM : 

27/03/2025 
THỨ SÁU : 28/03/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về Bình Dương quê bé  

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 -  Tập kết hợp bài hát  “ Quê hương tươi đẹp ” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 3, bật 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát hoa giấy 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ  

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

Thử nghiệm: “Phân biệt 

trứng sống, trứng chín” 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Chơi khu vận động  

Quan sát hoa trang 

Rắn lỏng, hơi (Khí) 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

Lao động thiên nhiên 

nhặt lá vàng  

TCVĐ:  Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Quan sát hoa dâm bụt 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu về chùa bà Bình 

Dương 

 

*Tạo hình 

Cắt dán hình ảnh từ họa 

báo ( Giấy rời) 

 

* Làm quen văn học: 

Kể chuyện “Quê hương 

của bé” 

* Thể dục giờ học  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 3, bật 3. 

VĐCB: Chạy chậm  

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

*Làm quen với toán  

Tách thành hai nhóm 

 ( Trang 17) 

*Giáo dục âm nhạc 

-Nghe hát:Trái đất này là 

của chúng mình. 

-Dạy hát: Quê hương tươi 

đẹp (TT) 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình- Bán hàng gốm sứ, tranh sơn mài, cửa hàng quà lưu nhiệm. 

HỌC 

TẬP 

❖ Chơi các trò chơi luyện âm nhận mặt số; Chắp các hình còn thiếu chọn chữ số tương ứng - Chơi cờ ô quan  

❖ * Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng phim  

❖ - Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. Lô tô so hình, ghép tranh về Bình Dương 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ tô màu các cảnh đẹp, di tích lịch sử Bình Dương. Hát một số bài hát về cảnh đẹp và di tích lịch sử quê em. 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây vòng xoay ngã 6 Bình Dương. 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Chơi với đất sét, vật liệu thiên nhiên. 



HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

- Hướng dẫn trò chơi. 
“Bỏ khăn” 

-Học ngoại khóa  
TTVS:  Cháu biết vệ 

sinh răng miệng đúng 

cách 

Rèn kỹ năng xé dán cho trẻ 

LQCC: Chữ Y (trang 24) 

 

-Học ngoại khóa  

-Ôn kỹ năng sống: Dạỵ trẻ 

kỹ năng khi tham quan bảo 

tàng Bình Dương 

    - Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 29) 

Chủ đề nhánh:  LÀNG NGHỀ QUÊ BÉ ( Tuần 2) 
THỜI GIAN: Từ 31/03 -> 04/04/2025 

 
 
 

LĨNH 

VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

-Ném trúng đích theo trò chơi “Cho cá 

ăn” (MT 14) 

 

 

 

 

- Có thói quen tốt trong việc giữ gìn 

vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ. 

(MT 30) 

 

- Cháu biết cách ném trúng đích theo trò 

chơi “Cho cá ăn” 

 

 

 

 

- Cháu rèn luyện luyện thói quen tốt về 

vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định.... biết giữ gìn vệ sinh môi trường. 

TDS: -  Tập kết hợp bài hát  “Quê hương 

tươi đẹp”  

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: Thở 2, 

tay 3, bụng lườn 2, chân 2, bật 3. 

VĐCB:   Ném trúng đích theo trò 

chơi"Cho cá ăn"  

TCVĐ: Cáo và thỏ  

HĐNT:  Ai nhanh nhất 

               Bỏ khăn 

HDTCM: Đếm sao 

HĐVC:  



Góc xây dựng: Xây vòng xoay ngã 6 

Bình Dương. 

Góc thiên nhiên: Chơi với đất sét. 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng đúng cách xúc 

cơm ăn, ngồi ăn ngay ngắn, xúc ăn gọn 

gang. 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

 

-TTVS: Chùi mũi khi có mũi 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Biết cách tách gộp nhóm có số lượng 

trong phạm vi 5. (MT 58). 

 

 

 

- Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm 

- ích lợi...của một số nghề ( MT 70). 

 

 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của 

cảnh đẹp, di tích lịch sử, ngành nghề 

truyền thống ở địa phương. ( MT 72). 

 

  

 

- Cháu biết tách số lượng trong phạm vi 

5 thành 2 nhóm bằng nhiều cách khác 

nhau. 

 

 

- Cháu biết tên gọi, công cụ, sản phẩm, 

các hoạt động và ý nghĩa của các nghề 

phổ biến, nghề truyền thống của địa 

phương: nghề gốm sứ, sơn mài… 

 

 

 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật của một số 

di tích, danh lam, thắng cảnh: Chùa Bà, 

sông Bạch Đằng, nhà tù Phú Lợi… 

- Cháu biết tên và sản phẩm của các làng 

nghề truyền thống ở địa phương như: 

Gốm sứ, sơn mài, guốc mộc… 

 

HĐNT: 

- Quan sát chiếc bình sứ 

- Quan sát một số loại guốc mộc 

- Quan sát tranh sơm mài 

- Lao động thiên nhiên nhổ cỏ nhặt lá vàng 

các bồn hoa trên sân trường   

- Thử nghiệm: Nhốt không khí vào túi 

 

* KPXH: Tìm hiểu công việc làm gốm 

 

 

*LQVT: Ôn tách thành 2 nhóm 

 

 

 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Chơi vòng quay nghề nghiệp. 

Xếp hình từ các hình hình học.Chơi trên 

máy tính 

 



 

 

- Ôn kỹ năng sống: Dạy trẻ kỹ năng khi 

tham quan các làng nghề truyền thống 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ. (MT 78) 

 

 

- Kể lại được nội dung chuyện đơn 

giản đã nghe.(MT85) 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

truyện.(MT 90) 

 

 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của 

trẻ. 

 

 

- Cháu kể lại câu chuyện đã nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn. 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

*PTNN: 

Kể chuyện “Làng làm heo đất Bình 

Dương” 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình- Bán hàng gốm sứ , cửa 

hàng quà lưu nhiệm 

Góc HT: Chơi vòng quay nghề nghiệp. 

Xếp hình từ các hình hình học.Chơi trên 

máy tính 

LQCC:  Chữ s (trang 14) 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

- Biết quan tâm và đến các cảnh đẹp, 

di tích lịch sử, lễ hội của quê hương 

đất nước.(MT92) 

 

 

 

- Thể hiện mối quan hệ tích cực với 

con người và sự vật gần gũi. (MT 95) 

 

- Cháu quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước: Chợ Thủ Dầu Một, Chùa Hội 

Khánh… 

 

- Giáo dục kĩ năng sống giúp cho trẻ 

biết kiểm soát cảm xúc, biết thể hiện 

tình yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm 

với người xung quanh trong gia đình. 

 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây vòng xoay ngã 6 

Bình Dương. 

Góc thiên nhiên: Chơi với đất sét. 

HĐC:  Rèn kỹ năng nặn 

 

HĐC: Hoạt động nêu gương 



PHÁT 

TRIỂN 

THẪM 

MỸ 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

 

 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất tạo 

thành một số sản phẩm đơn 

giản.(MT120) 

 

 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm. 

 

- Cháu biết được một số kỹ năng xoay 

tròn , lăn dọc, ấn dẹp để tạo ra sản phẩm 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ tô màu các cảnh đẹp, di tích 

lịch sử. Hát một số bài hát về cảnh đẹp và 

di tích lịch sử quê em. 

Góc: TN: Chơi với đất sét. 

Góc: XD: Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

*GDÂN: 

-Dạy VĐTN:  Quê hương tươi đẹp  

 - Nghe hát: Ai về Bình Dương (TT) 

* TẠO HÌNH: Nặn cái bát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 29) 

Chủ đề nhánh:  LÀNG NGHỀ QUÊ BÉ ( Tuần 2) 
KẾ HOẠCH TUẦN 29: Từ 31/03 -> 04/04/2025 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 31/03/2025 THỨ BA : 01/04/2025 THỨ TƯ : THỨ NĂM: 03/04/2025 THỨ SÁU : 04/04/2025 



 

 

 

 

02/04/2025 

ĐÓN TRẺ 
-  Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về Bình Dương quê bé  

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG -   Tập kết hợp bài hát  “ Quê hương tươi đẹp ” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 2, bật 3. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát chiếc bình sứ 

- TCVĐ:   Ai nhanh nhất 

Chơi tự do : ĐCNT  

 Thử nghiệm:  Nhốt không 

khí vào túi 
TCVĐ: Bỏ khăn 

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

  Quan sát một số loại guốc 

mộc 

TCVĐ:     Ai nhanh nhất 

- Chơi tự do : 

Chơi khu trải nghiệm  

Lao động thiên nhiên nhổ cỏ 

nhặt lá vàng các bồn hoa trên 

sân trường  

TCVĐ:   Bỏ khăn 

 Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

 

Quan sát tranh sơn mài 

TCVĐ:     Ai nhanh nhất 

Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Tìm hiểu công việc làm 

gốm 

 

*Tạo hình  

Nặn cái bát  
*PTNN: 

Kể chuyện “Làng làm heo đất 

Bình Dương” 

* Thể dục giờ học:  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 3, bật 3. 

VĐCB:   Ném trúng đích 

theo trò chơi"Cho cá ăn"  

TCVĐ: Cáo và thỏ 

*Làm quen với toán 

Ôn tách thành 2 nhóm 

*Giáo dục âm nhạc 

-Dạy VĐTN:  Quê hương 

tươi đẹp  

 - Nghe hát: Ai về Bình 

Dương (TT) 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện 

Thứ 6  

PHÂN 

VAI 

*     Gia đình- Bán hàng gốm sứ , cửa hàng quà lưu nhiệm 

HỌC TẬP *     Chơi vòng quay nghề nghiệp. Xếp hình từ các hình hình học.Chơi trên máy tính 

NGHỆ 

THUẬT 

*     Vẽ tô màu các cảnh đẹp, di tích lịch sử. Hát một số bài hát về cảnh đẹp và di tích lịch sử quê em. 

XÂY 

DỰNG 

*     Xây vòng xoay ngã 6 Bình Dương. 

THIÊN 

NHIÊN 

*    Chơi với đất sét. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3:  

- Học ngoại khóa  

-HDTCM:    Đếm sao 

 

 Học ngoại khóa  

TTVS: Chùi mũi khi có mũi 

    Rèn kỹ năng nặn 

LQCC: Chữ S (trang 14) 
- Học ngoại khóa: 
Ôn kỹ năng sống:   Dạy trẻ 

kỹ năng khi tham quan các 

làng nghề truyền thống 

 Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 30) 

Chủ đề nhánh:  THỦ ĐÔ HÀ NỘI ( Tuần 3) 
Thời gian: Từ 07/04 -> 11/04/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Chạy nhanh 10-15m (MT 3) 

 

 

 

 

- Thực hiện được các vận động: 

Cuộn - xoay tròn cổ tay, gập mở các 

ngón tay (MT18) 

 

 

 

 

- Có thói quen tốt trong việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân, môi trường 

sạch sẽ. (MT 30) 

 

 

 

 

 

- Cháu biết phối hợp tay, chân và mắt 

để thực hiện vận động chạy nhanh 10m 

- 15m. 

 

 

- Cháu biết múa cuộn cổ tay. 

- Cháu biết vo, xoáy, xoắn, ấn bàn tay, 

ngón tay, gắn, nối... 

- Cháu biết cách gập mở các ngón tay 

khi gấp giấy. 

 

 

- Cháu rèn luyện luyện thói quen tốt về 

vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi 

quy định.... biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường. 

TDS: Tập với nhạc “Yêu Hà Nội”  

TDGH:  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng lườn 2, 

chân 2, bật 3. 

VĐCB: Chạy nhanh 10-15m 

TCVĐ: Ai nhanh hơn  

HĐNT:  Hoa tìm lá, lá tìm hoa 

                Bịt mắt bắt dê 

HDTCM: Chồng nụ, chồng hoa 

HĐVC:  

Góc XD: Xây Hồ Gươm 

Góc TN: Làm đồ chơi từ vật liệu 

thiên nhiên 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: cất dọn đồ chơi sau khi 

chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

TTVS: Xếp quần áo 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng (MT 60) 

 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử của 

nước ta. ( MT 73). 

 

 

 

 

 

  

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- 

thấp hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng 

hơn - hẹp hơn, bằng nhau 

 

 

 

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm 

nổi bật của một số di tích, danh lam, 

thắng cảnh của nước Việt Nam như: 

Thủ Đô Hà Nội, lăng Bác Hồ,Hồ 

Hoàn Kiếm, chùa 1 cột….. 

 

 

HĐNT: 

- Quan sát cây hoa lan tỏi 

- Quan sát hoa chiều tím 

- Quan sát vườn rau thủy canh 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc 

vườn cây ăn trái hoa của trường. 

Thử nghiệm: Cái chai tàng hình 

 

* KPXH: 

 Bé biết gì về Thủ đô Hà Nội? 

 

* LQVT: - Rộng hẹp ( Trang 14 

* HĐVC:  

Góc HT: Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội . 

Chơi máy vi tính  

*Ôn KNS:  Cháu biết kiềm chế cảm 

xúc 

 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ. (MT 78) 

 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

truyện.(MT 90) 

 

 

- Cháu biết nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi 

 

 

 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

LQVH: 

Thơ “ Hoa quanh lăng Bác” 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Bán hàng lưu niệm, bán vé 

tham quan. Gia đình. 

Góc HT: Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội . 

Chơi máy vi tính 

LQCC:  Chữ X (trang 12) 

 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Biết quan tâm và đến các cảnh 

đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê 

hương đất nước.(MT92) 

 

 

- Thể hiện mối quan hệ tích cực với 

con người và sự vật gần gũi. (MT 

95) 

 

- Cháu quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước: Chợ Thủ Dầu Một, Chùa Hội 

Khánh… 

 

- Giáo dục kĩ năng sống giúp cho trẻ 

biết kiểm soát cảm xúc, biết thể hiện 

tình yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm 

với người xung quanh trong gia đình. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây Hồ Gươm 

Góc thiên nhiên: Làm đồ chơi từ vật 

liệu thiên nhiên 

HĐC: Ôn luyện bài hát “ Yêu Hà 

Nội” 

 

HĐC: Hoạt động nêu gương 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Cắt, xé dán thành sản phẩm có 

màu sắc và bố cục.(MT113) 

 

 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

 

 

 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất tạo 

thành một số sản phẩm đơn 

giản.(MT120) 

- Cháu biết cách dán thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục cân đối. 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

 

 

- Cháu biết được một số kỹ năng xoay 

tròn , lăn dọc, ấn dẹp để tạo ra sản 

phẩm 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu thủ  đô Hà Nội 

Góc: TN: Làm đồ chơi từ vật liệu 

thiên nhiên 

Góc: XD: Xây Hồ Gươm 

*GDÂN: 

Dạy hát: Yêu Hà nội (TT) 

TCAN: Hát theo hình vẽ 

* TẠO HÌNH:  Cắt dán hình ảnh từ 

họa báo ( Giấy rời) 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 30) 

Chủ đề nhánh:  THỦ ĐÔ HÀ NỘI ( Tuần 3) 
KẾ HOẠCH TUẦN 30: Từ 07/04 -> 11/04/2025 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

07/04/2025 

THỨ BA : 

08/04/2025 
THỨ TƯ : 09/04/2025 

THỨ NĂM : 

10/04/2025 
THỨ SÁU : 11/04/2025 



ĐÓN TRẺ 
-  Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về Bình Dương quê bé  

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 Tập kết hợp bài hát  “ Yêu Hà Nội ” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 2, bật 3. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây hoa lan tỏi 

TCVĐ: Hoa tìm lá, lá 

tìm hoa 

- Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời 

Thử nghiệm: Cái chai 

tàng hình 

TCVĐ: bịt mắt bắt dê 

Chơi khu vận động  

Quan sát hoa chiều tím 

TCVĐ: Hoa tìm lá, lá tìm 

hoa 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

Lao động thiên nhiên 

Chăm sóc vườn cây ăn trái 

của trường  

TCVĐ:  bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Quan sát vườn rau thủy canh 

TCVĐ: Hoa tìm lá, lá tìm 

hoa 

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

- Bé biết gì về Thủ đô 

Hà Nội? 
 

*Tạo hình 

Cắt dán hình ảnh từ 

họa báo ( Giấy rời) 
 

* Làm quen văn học: 

Thơ “ Hoa quanh lăng 

Bác” 
 

* Thể dục giờ học  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 2, bật 3. 

VĐCB: Chạy nhanh 10-

15m 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

*Làm quen với toán  

- Rộng hẹp ( Trang 14) 
*Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát: Yêu Hà nội (TT) 

TCAN: Hát theo hình vẽ 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

PHÂN 

VAI 
❖ Bán hàng lưu niệm, bán vé tham quan. Gia đình. 

HỌC 

TẬP 
❖ Chơi lô tô, so hình– xem sách, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội . Chơi máy vi tính 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô màu thủ  đô Hà Nội 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây Hồ Gươm 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

- Hướng dẫn trò chơi. 

Chồng nụ, chồng hoa 

-Học ngoại khóa  

TTVS: Xếp quần áo 

Ôn luyện bài hát “ Yêu 

Hà Nội” 
LQCC: Chữ X (trang 12) 

 

-Học ngoại khóa  

-Ôn kỹ năng sống: Cháu 

biết kiềm chế cảm xúc 

    - Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 



 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 31) 

Chủ đề nhánh:  CÁC BÃI BIỂN ĐẸP ( Tuần 4) 
Thời gian: Từ 14/04 -> 18/04/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Trườn về phía trước (MT 11) 

 

 

 

 

 

 

 

- Có thói quen tốt trong việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân, môi trường 

sạch sẽ. (MT 30) 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách trườn theo hướng 

thẳng. 

- Cháu biết phối hợp tay chân để trườn 

về phía trước. 

- Cháu biết cách trườn sấp theo sự 

hướng dẫn của cô. 

 

 

- Cháu rèn luyện luyện thói quen tốt về 

vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi 

quy định.... biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường. 

TDS: Tập với nhạc “Bé yêu biển 

lắm”  

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: thở 

2, tay 3, bụng lườn 2, chân 2, bật 3. 

VĐCB: Trườn về phía trước 

TCVĐ: Nhảy qua suối  

HĐNT:  Chuyền nước 

                Mèo và chim sẻ 

HDTCM: Thả đĩa ba ba 

HĐVC:  

Góc XD: Xây Biển đảo quê em 

Góc TN: Chơi với cát, đong nước 

vào chai. 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: cất dọn đồ chơi sau khi 

chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

TTVS: Ôn xếp quần áo 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng (MT 60) 

 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử, ngành 

nghề truyền thống ở địa phương. ( 

MT 72). 

 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm 

của cảnh đẹp, di tích lịch sử của 

nước ta. ( MT 73). 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm 

của biển và hải đảo của nước ta (MT 

74).  

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- 

thấp hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng 

hơn - hẹp hơn, bằng nhau 

 

- Cháu biết tên và sản phẩm của các 

làng nghề truyền thống ở địa phương 

như: Gốm sứ, sơn mài, guốc mộc… 

 

 

 

- Cháu biết đặc điểm nổi bật của một 

số di tích, danh lam, thắng cảnh: 

Chùa Bà, sông Bạch Đằng, nhà tù 

Phú Lợi… 

 

. 

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm 

nổi bật của một số biển và hải đảo 

của nước Việt Nam như: Quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa, biển Vũng Tàu 

HĐNT: 

- Quan sát Các loại ốc biển 

- Quan sát cây xoài 

 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc các 

chậu hoa của trường. 

Thử nghiệm: Trong bọt biển có gì? 

Thử nghiệm: lốc xoáy kỳ diệu 

 

* KPXH: 

 Các bãi biển đẹp 

 

* LQVT: Ôn rộng hẹp 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh, truyện về các 

hiện tượng thiên nhiên, chơi so hình, 

lô tô, ngôi nhà khoa học của Sammy. 

*Ôn KNS:  Cháu không chơi gần bờ 

kè, sông, hồ. 

 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ. (MT 78) 

 

- Cháu biết nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi. 

 

 

LQVH: 

Thơ: “Quê em vùng biển” 

 

 

 



 

- Kể lại được nội dung chuyện đơn 

giản đã nghe.(MT85) 

 

 

- Nhận dạng được một số chữ cái 

thông qua các bài thơ, câu 

truyện.(MT 90) 

 

 

 

 

 

 

- Cháu nghe một số câu chuyện trong 

chương trình. 

- Cháu kể lại câu chuyện đã nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn 

 

- Cháu biết nhận dạng được một số chữ 

cái thông qua các bài thơ, câu truyện 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Gia đình, khách tham quan, 

cửa hàng bán đồ đi biển, đồ bơi, tài xế 

Góc HT: Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về các bãi biển đẹp. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: 

Xưởng đồ chơi 

LQCC:  Ôn các chữ cái đã học 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Biết quan tâm và đến các cảnh 

đẹp, di tích lịch sử, lễ hội của quê 

hương đất nước.(MT92) 

 

 

- Thể hiện mối quan hệ tích cực với 

con người và sự vật gần gũi. (MT 

95) 

 

- Cháu quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước: Chợ Thủ Dầu Một, Chùa Hội 

Khánh… 

 

- Giáo dục kĩ năng sống giúp cho trẻ 

biết kiểm soát cảm xúc, biết thể hiện 

tình yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm 

với người xung quanh trong gia đình. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây Biển đảo quê 

em 

Góc thiên nhiên: Chơi với cát, đong 

nước vào chai. 

HĐC: THNTH Chủ đề “Quê hương 

và các cảnh đẹp 

HĐC: Hoạt động nêu gương 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Cắt, xé dán thành sản phẩm có 

màu sắc và bố cục.(MT113) 

 

 

 

- Cháu biết cách dán thành bức tranh 

có màu sắc và bố cục cân đối. 

 

 

* HĐVC :  

Góc NT: Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, 

xé dán,… tạo bức tranh về các bãi 

biển đẹp 



- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm(MT 117) 

 

 

 

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹp đất tạo 

thành một số sản phẩm đơn 

giản.(MT120) 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

 

 

- Cháu biết được một số kỹ năng xoay 

tròn , lăn dọc, ấn dẹp để tạo ra sản 

phẩm 

Góc: TN: Chơi với cát, đong nước 

vào chai. 

Góc: XD: Xây Biển đảo quê em 

*GDÂN: 

Dạy hát:  Biển ơi(TT) 

Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi 

* TẠO HÌNH:  Vẽ theo đề tài ( 

Trang 28) 

 

 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP ( TUẦN 31) 

Chủ đề nhánh:  CÁC BÃI BIỂN ĐẸP ( Tuần 4) 
KẾ HOẠCH TUẦN 31: Từ 14/04 -> 18/04/2025 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

14/04/2025 

THỨ BA : 

15/04/2025 
THỨ TƯ : 16/04/2025 

THỨ NĂM : 

17/04/2025 
THỨ SÁU : 18/04/2025 

ĐÓN TRẺ 
-  Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về biển đảo việt nam.  

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi.. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 -  Tập kết hợp bài hát  “ Bé yêu biển lắm” thở 2, tay 3, bụng lườn 2, chân 2, bật 3. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát Các loại ốc biển 

TCVĐ: Chuyền nước 

- Chơi tự do: Đồ chơi 

ngoài trời 

Thử nghiệm: Trong bọt 

biển có gì? 

TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ 

Chơi khu vận động  

Quan sát cây xoài 

TCVĐ: Chuyền nước 

- Chơi khu trải nghiệm  
 

Lao động thiên nhiên 

nhặt lá vàng  

TCVĐ:  Mèo và chim sẻ 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời  

 

Thử nghiệm: lốc xoáy kỳ 

diệu 

TCVĐ: Chuyền nước 

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Các bãi biển đẹp 
 

*Tạo hình 

Vẽ theo đề tài  

(Trang 28)  

* Làm quen văn học: 

Thơ “Quê em vùng 

biển” 
 

* Thể dục giờ học  

BTPTC: thở 2, tay 3, bụng 

lườn 2, chân 2, bật 3. 

VĐCB: Trườn về phía 

trước 

TCVĐ: Nhảy qua suối 

*Làm quen với toán  

Ôn rộng hẹp 

*Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát:  Biển ơi(TT) 

Nghe hát: Việt Nam quê 

hương tôi 

HOẠT 

ĐỘNG 

PHÂN 

VAI 
❖ Gia đình, khách tham quan, cửa hàng bán đồ đi biển, đồ bơi, tài xế 



VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

HỌC 

TẬP 

Chơi lô tô, so hình– xem sách, tranh ảnh về các bãi biển đẹp. 

❖ * Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng đồ chơi 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán,… tạo bức tranh về các bãi biển đẹp 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây Biển đảo quê em 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Chơi với cát, đong nước vào chai. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  

- Hướng dẫn trò chơi. 

Thả đỉa ba ba 

-Học ngoại khóa  

TTVS:  Ôn xếp quần 

áo 

THNTH Chủ đề Quê 

hương và các cảnh đẹp 

LQCC: Ôn các chữ cái 

đã học 

 

-Học ngoại khóa  

-Ôn kỹ năng sống: Dạy 

trẻ có ý thức tốt trong 

việc giữ gìn bảo vệ của 

các bãi biển 

    - Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 


